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[bookmark: _GoBack]BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
[bookmark: _Hlk71822986]Sau khi đất nước thực hiện chính sách “đổi mới”, sự phát triển mạnh mẽ điều kiện kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi đô thị hóa và phát triển đô thị. Tốc độ đô thị hóa nhanh ngược lại đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn 2010 - 2020, Bộ Xây dựng và một số tổ chức quốc tế tính toán tỷ lệ đô thị hóa năm 2010 đạt 30,5% và năm 2020 đạt khoảng 40%. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất tại 2 vùng kinh tế - xã hội quan trọng, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía Bắc[footnoteRef:1]. Đô thị hóa đã tạo ra khu vực đô thị với không gian kinh tế được mở rộng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hạ tầng phát triển, nguồn lao động dồi dào và thị trường lớn, từ đó tạo điều kiện cho phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, thu hút FDI và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đô thị hóa nhanh đã kéo theo luồng di cư nông thôn - thành thị và luồng di cư từ các địa phương có tốc độ đô thị hóa thấp về các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, góp phần làm giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội và điều tiết hiệu quả lao động. [1:  Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số đô thị cao, trong đó cao nhất là TP. Hồ Chí Minh 83%, Bình Dương 71,6%, Quảng Ninh 68,86%. Các tỉnh có tỷ lệ dân số đô thị thấp nhất của Việt Nam: Thái Bình 10,7%, Tuyên Quang 12,41%, Sơn La 13,7%, Bắc Giang 13,05%.] 

[bookmark: _Hlk71823066]Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng với các chuỗi, chùm đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền. Đến hết năm 2020, nước ta có tổng số 863 đô thị, tăng 114% so với năm 2011[footnoteRef:2], trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 87 đô thị loại IV và 672 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 40% (năm 2015 là 35,7%). Các chuỗi, chùm đô thị được hình thành và phân bố tương đối hợp lý trên 6 vùng kinh tế xã hội của quốc gia, dọc hành lang biên giới, ven biển, hải đảo và trên các tuyến hành lang Đông - Tây. Hai vùng đô thị lớn (vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh) đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của quốc gia, đóng vai trò là các cực tăng trưởng kinh tế chủ đạo. [2:  Số lượng đô thị năm 2020 tăng 13,8% so với năm 2010. Trong đó chủ yếu tập trung ở các đô thị loại I và loại II với tỉ lệ tăng năm 2020 lần lượt là 2,2 và 2,6 lần so với năm 2010. Phần lớn đô thị thuộc loại nhỏ, chiếm 78% tổng số đô thị năm 2020.] 

Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đã được quan tâm đầu tư, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Nhiều công trình đường cao tốc, quốc lộ, các tuyến vành đai tại các đô thị lớn, cảng hàng không, cảng biển quan trọng, quy mô lớn được xây dựng và nâng cấp đã góp phần làm tăng khả năng kết nối giữa các vùng, miền trong cả nước và giao thương quốc tế. Giao thông công cộng được quan tâm phát triển, hệ thống giao thông công cộng vận tải khối lượng lớn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang dần được hình thành. Nhiều nhà máy cấp nước công suất lớn được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước qua hệ thống nước tập trung dự kiến đến hết năm 2020 đạt khoảng 90%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn 18% (giảm 7% so với năm 2015). Hầu hết các đô thị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Một số khu đô thị mới, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước riêng nước mưa và nước thải. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị được quan tâm đầu tư với các công nghệ xử lý tiên tiến. Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tuy nhiên các công nghệ xử lý tiên tiến đang dần được áp dụng phổ biến như sản xuất phân compost; đốt; kết hợp đốt và sản xuất phân compost; đốt rác phát điện và tái chế[footnoteRef:3]. Hầu hết các đường, phố chính đô thị được chiếu sáng. Nhiều địa phương đã triển khai các chương trình trồng mới, trồng bổ sung và bảo tồn cây xanh nhằm hướng đến xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Hạ tầng xã hội bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao du lịch, thương mại và dịch vụ...tại các đô thị được quan tâm đầu tư. Hạ tầng số của Việt Nam cơ bản đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN, internet băng thông rộng phủ 100% các xã.  [3:  Đến nay, cả nước có khoảng 45 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung với tổng công suất xử lý theo thiết kế khoảng 8.700 tấn/ngày được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động (tăng hơn 2.000 tấn/ngày so với năm 2015). Một số cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô lớn, công nghệ hiện đại đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động (Nhà máy xử lý rác thải tại Bố Trạch - Quảng Bình, dự án đốt rác phát điện tại Thới Bình - Cần Thơ).] 

Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt 23,2m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 24,5m2/người; diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 22,5m2/người. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; sự phát triển của một số đô thị đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Người dân đô thị được cung cấp ngày càng đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu về y tế, giáo dục, nước sạch…Tỷ lệ dân số đô thị 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết đạt 98,3%; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 90% với 12 loại vắc xin. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 tiếp tục được cải thiện và xếp hạng cao của nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập[footnoteRef:4]; phúc lợi xã hội cho người dân khu vực thành thị được nâng lên. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị có xu hướng giảm dần, từ mức 4,3% năm 2010 xuống còn 3,1% năm 2019. Trong khu vực đô thị, tỷ lệ hộ nghèo 3% thấp hơn gần ba lần khu vực nông thôn. Tuổi thọ trung bình của cả nước tăng từ 73,3 tuổi năm 2015 lên 73,7 tuổi năm 2020, trong đó các vùng có mức độ đô thị hóa lớn có tuổi thọ bình quân cao hơn các vùng khác.  [4:  Chỉ số HDI của Việt Nam tăng từ mức 0,661 năm 2010 xếp hạng 120/189 quốc gia lên mức 0,704 năm 2019, xếp hạng 117/189 quốc gia. Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm nước có mức phát triển trung bình cao của Thế giới và tăng dần qua các năm. Giá trị HDI của Việt Nam năm 2018 là 0,693, chỉ thấp hơn 0,007 điểm so với ngưỡng của Nhóm Phát triển Con người Cao và đưa Việt Nam vào hạng mục phát triển con người trung bình cao thứ hai, ở vị trí thứ 118 trên 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến 2018, giá trị HDI của Việt Nam đã tăng từ 0,475 lên 0,693, tăng 45,9%.] 

Những kết quả đạt được nêu trên có sự đóng góp một phần rất quan trọng của hệ thống các quy định pháp luật, hành lang pháp lý về quản lý phát triển đô thị được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện, đã giải phóng, đa dạng hóa nguồn lực nhất là nguồn lực của xã hội, thu hút đầu tư phát triển đô thị, định hướng các mô hình phát triển, phát huy tính chủ động của các cấp chính quyền ở đô thị.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Một là, thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của hệ thống pháp luật. Kế thừa, phát huy và luật hóa các quy định đã được chứng minh là phù hợp, có hiệu quả trong thực tiễn. Tham khảo có chọn lọc quy định pháp luật của một số quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới phù hợp với thực tiễn tình hình phát triển của Việt Nam và xu thế hội nhập quốc tế.
Ba là, phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; đô thị hình thành, xây dựng mới, vận hành, phát triển, cải tạo chỉnh trang, tái thiết có trật tự, theo quy hoạch và có kế hoạch, trong đó quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị phải đi trước một bước; bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên tự nhiên, nhất là tài nguyên đất đai.
Bốn là, tạo điều kiện, tiền đề để từng bước phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh; hình thành và phát triển đô thị đáng sống đối với cư dân và hấp dẫn đối với nhà đầu tư, có vai trò, vị thế động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội.
Năm là, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CỦA CHÍNH SÁCH
03 chính sách của đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị gồm:
- Chính sách 1. Phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị.
- Chính sách 2. Quản lý phát triển các khu vực, không gian đô thị và cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ
- Chính sách 3. Nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị bền vững.
1. CHÍNH SÁCH 1: PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ
1.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Về phân loại đô thị
- Số lượng đô thị nhiều, nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (loại V, IV), mật độ đô thị trong từng vùng kinh tế - xã hội thấp, phân tán. 
- Sự phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị; giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; việc phân loại, nâng cấp đô thị chỉ đạt mục tiêu là tăng qui mô đất đai, dân số đô thị mà chưa coi trọng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng đô thị nhiều đô thị chưa có những giá trị nổi bật về kinh tế - xã hội để trở thành mũi nhọn và tạo động lực phát triển mạnh cho khu vực. Vì thế, vai trò động lực của các đô thị thể hiện không đồng đều, các đô thị tỉnh lỵ, thị xã, thị trấn chưa thể hiện rõ vai trò động lực.
- Chưa quy định khuyến khích rõ nét hơn các mô hình phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Mối quan hệ giữa phân loại đô thị và công nhận đơn vị hành chính đô thị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để hạn chế phình rộng đô thị.
- Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát sau công nhận loại đô thị, theo dõi đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu, việc quản lý chất lượng đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính đô thị chưa được quy định rõ.
b) Về quản lý phát triển hệ thống đô thị
- Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm…chưa tạo ra nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Tính liên kết giữa các đô thị với nhau và với khu vực nông thôn chưa chặt chẽ, còn rời rạc, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển tổng thể của vùng và hành lang kinh tế.
- Các đô thị trung bình và nhỏ còn có những hạn chế về sự phát triển, vai trò động lực, góp phần tạo ra mật độ kinh tế ở một số vùng còn thấp (như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên…). Số lượng đô thị trung bình và nhỏ phát triển nhanh nhưng phân bổ chưa đồng đều trên cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cũng khác nhau; chất lượng đô thị giữa các địa phương, vùng miền và trong từng loại đô thị còn có sự chênh lệch lớn.
- Các trục hành lang kinh tế động lực, nhất là các trục hành lang chưa phát huy thế mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại xuất hiện với quy mô nhỏ chưa xứng với tiềm năng, lợi thế… Chưa tạo ra sự liên kết mạnh với các cửa ngõ hướng biển tạo sự hấp dẫn cho khu vực phía Tây.
- Việc xây dựng, hình thành khu dân cư phi nông nghiệp tập trung là tiền đề hình thành các điểm dân cư đô thị, nhưng hiện chưa được kiểm soát có hiệu quả. Tình trạng xây dựng và phát triển định cư phi nông nghiệp dọc các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ còn phổ biến, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông, ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Khi có nhu cầu mở rộng lại gặp nhiều khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến đội vốn đầu tư do kéo dài, tăng hao phí xã hội do chậm giải quyết ùn tắc giao thông[footnoteRef:5]. Mô hình đầu tư, quản lý, khai thác quỹ đất hai bên đường sau khi mở mới tuyến đường đô thị còn hạn chế, chưa khai thác được chênh lệch giá trị quỹ đất cũng như chưa quản lý, kiểm soát kiến trúc cảnh quan tuyến phố. [5:  Theo Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh (thời điểm trước dịch Covid-19), trung bình mỗi giờ TP Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng vì ùn tắc giao thông. ] 

- Các vùng nông thôn, vùng ven đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhưng thiếu liên kết và tương hỗ về chức năng với các khu vực nội đô đã phát triển. Xây dựng nông thôn mới chưa gắn kết chặt chẽ với xu hướng quá trình đô thị hóa.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
1.2.1. Mục tiêu tổng thể
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công cụ phân loại đô thị trong quản lý phát triển các đô thị, chú trọng chất lượng đô thị, khắc phục triệt để tình trạng nâng loại đô thị khi chưa đủ tiêu chuẩn.
- Quản lý hiệu quả quá trình phát triển đô thị theo chiến lược phát triển đô thị quốc gia, vùng, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, chương trình phát triển đô thị.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Kế thừa và bổ sung, phát triển các quy định về phân loại đô thị đã được thống nhất áp dụng trên toàn quốc trong nhiều năm để phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, phù hợp đặc điểm phát triển của từng vùng, miền, những địa bàn vùng đồi núi, cao nguyên, vùng có tính trọng yếu về quốc phòng, an ninh, các đô thị có nhiều di tích lịch sử, di sản văn hoá, cảnh quan thiên nhiên cần bảo tồn, gìn giữ. 
- Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển bền vững hệ thống đô thị theo mạng lưới, phát triển, sắp xếp, phân bố hệ thống đô thị, nông thôn thống nhất, hiệu quả, toàn diện, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển, có môi trường sống lành mạnh, có khả năng chống chịu, thích ứng nước biển dâng, biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường và giảm phát thải; hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực có kiến trúc hiện đại, xanh, bản sắc. 
- Phát huy vai trò của các đô thị là “trung tâm” chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, làm động lực phát triển kinh tế các vùng đô thị tạo hiệu ứng “tích tụ”, “kết nối” và “liên kết” chặt chẽ với nông thôn tại các vùng trên địa bàn cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế. Chất lượng sống tại các đô thị ở mức cao.
1.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành
1.3.2. Giải pháp 2: Quy định mới trong Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị một hoặc một số chương về phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị.
a) Hoàn thiện và luật hóa các quy định về phân loại đô thị: 
Kế thừa và phát triển các quy định phù hợp của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 với những nội dung cơ bản như sau:
- Quy định nguyên tắc phân loại đô thị.
- Quy định phương pháp chung đánh giá, phân loại đô thị (cho các loại đô thị khác nhau: đô thị biển/ đô thị sân bay/ đô thị bảo tồn di sản/ đô thị du lịch, đô thị khoa học, đô thị giáo dục/ đô thị sinh thái, đô thị giảm phát thải, đô thị nguy cơ rủi ro cao BĐKH/ đô thị thông minh).
- Quy định các tiêu chí phân loại đô thị, trong đó phân định các tiêu chí áp dụng chung cho đô thị loại nhỏ và vừa (từ loại V đến loại III), nhóm tiêu chí áp dụng cho các đô thị lớn hơn (loại II, loại I, loại đặc biệt), tiêu chí để áp dụng sau khi đô thị đã đạt được loại I. 
- Quy định nhóm các tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đối với quận, phường thuộc quận/ thành phố thuộc tỉnh/ thị xã; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực nông thôn là khu vực ngoại thành, ngoại thị.
- Quy định trách nhiệm định kỳ rà soát, đánh giá trình độ phát triển sau khi phân loại đô thị.
b) Quy định về hình thành mới các đô thị; kiểm soát sự phát triển về quy mô, số lượng, tỷ lệ đô thị hóa; hình thành mạng lưới đô thị quốc gia
- Quy định về nguyên tắc phát triển cân bằng của hệ thống đô thị; nguyên tắc kết nối theo mạng lưới của các đô thị trong hệ thống đô thị; các nguyên tắc khác đảm bảo phát triển bền vững hệ thống đô thị tại các vùng, miền theo vùng, hành lang đô thị, dải đô thị ven biển, yêu cầu gắn kết Chiến lược kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Quy định về các chỉ tiêu kiểm soát phát triển hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị các vùng và hệ thống đô thị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phân cấp trách nhiệm điều phối, kiểm soát, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị của quốc gia vào từng tỉnh, từng đô thị; kiểm tra giám sát việc thực hiện.
[bookmark: _Hlk142549833]- Quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ các đô thị được quy hoạch, định hướng phát triển là trung tâm cấp quốc gia, vùng, tỉnh và trách nhiệm các đô thị khác trong vùng đô thị hóa.
- Quy định về lồng ghép kế hoạch phát triển trong chương trình phát triển đô thị đối với các đô thị mới dự kiến để thành lập đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; định kỳ rà soát, đánh giá trình độ phát triển; Giám sát thực hiện kế hoạch phát triển, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị từ đơn vị hành chính nông thôn cấp xã, cấp huyện.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về kiểm soát, quản lý, phát triển các điểm dân cư vùng ven đô các khu vực dân cư nông thôn đô thị hóa, các khu vực phát triển dọc tuyến giao thông đường bộ, giao thông thủy; quản lý phát triển và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu tại các khu vực này; trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, cư dân.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về phát triển đô thị có liên quan với khu kinh tế, khu công nghiệp, phát triển khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ.
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về chia sẻ chức năng và hỗ trợ phát triển nông thôn; liên kết xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.
[bookmark: _Toc104076744]1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: giữ nguyên quy định hiện hành.
a) Tác động về kinh tế
- Tỷ trọng của khu vực đô thị trong tổng GDP, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp của cả nước hiện đã chiếm tỷ trọng chi phối, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Khu vực đô thị hàng năm đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu và tiến bộ khoa học công nghệ, có tác động lan tỏa và khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển của các vùng và trên cả nước.
- Động lực tăng trưởng quốc gia tập trung tại khu vực đô thị do tăng trưởng mạnh mẽ khu vực công nghiệp và dịch vụ. Tiếp nối hai thập kỷ phát triển sau đổi mới, giai đoạn 2011-2020, cơ cấu kinh tế đất nước tiếp tục dịch chuyển sang phi nông nghiệp nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ. So với hai thập kỷ trước, thập kỷ vừa qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có thay đổi khi tăng trưởng công nghiệp chậm lại so với thập kỷ trước; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dân số đô thị vẫn giữ tốc độ ổn định (khoảng 3%/năm). Tỉ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh từ 60% (2008) xuống còn 40% (2017). Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa với sự gia tăng dân số trong ranh giới (hành chính) đô thị bình quân tăng gần 1 triệu người mỗi năm, từ 24.6 triệu năm 2008 tăng lên trên 33 triệu năm 2018 .
b) Tác động về xã hội: 
- Hệ thống đô thị trong các vùng đô thị hóa cơ bản, vùng đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm…chưa tạo ra nguồn lực tổng hợp trong phát triển vùng và từng địa phương do thiếu tính liên kết, năng lực cạnh tranh, khả năng chia sẻ, hỗ trợ. Các đô thị trung bình và nhỏ còn có những hạn chế về sự phát triển, vai trò động lực, góp phần tạo ra mật độ kinh tế ở một số vùng còn thấp (như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên…). Số lượng đô thị trung bình và nhỏ phát triển nhanh nhưng phân bổ chưa đồng đều trên cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cũng khác nhau; chất lượng đô thị giữa các địa phương, vùng miền và trong từng loại đô thị còn có sự chênh lệch lớn. Các trục hành lang kinh tế động lực, nhất là các trục hành lang chưa phát huy thế mạnh, các hoạt động kinh tế thương mại xuất hiện với quy mô nhỏ chưa xứng với tiềm năng, lợi thế… Chưa tạo ra sự liên kết mạnh với các cửa ngõ hướng biển tạo sự hấp dẫn cho khu vực phía Tây. 
- Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư. Các đô thị không chỉ là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động mà còn là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài.
- Khu vực đô thị đã góp phần giải quyết lao động dôi dư từ khu vực nông thôn. Mỗi năm Việt Nam có gần 1 triệu thanh niên bước vào độ tuổi lao động, nhưng khu vực nông thôn không thu hút được lực lượng lao động trẻ do nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm, đầu tư vào khu vực này còn khó khăn với hiệu quả thấp. Trên thực tế, số việc làm trong khu vực nông lâm ngư nghiệp thu hẹp bình quân mỗi năm khoảng 400 ngàn vị trí (từ 23 triệu năm 2008 xuống còn khoảng 19 triệu 2018). Sức ép tạo việc làm mới đòi hỏi khu vực đô thị và quá trình đô thị hóa duy trì động lực phát triển cao để có thể đảm bảo ổn định xã hội.
- Việc hấp thụ lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phát triển của khu vực đô thị. Tỉ lệ dịch cư với mục đích đi học (23%) và tỉ trọng cư dân quay trở lại (0,4%) cho thấy vai trò quan trọng và sứ mệnh của các trung tâm đô thị trong đào tạo và thu hút sử dụng nguồn nhân lực quốc gia.
- Không gian đô thị được mở rộng, đã hình thành vùng đô thị lớn (Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng thành phố Hồ Chí Minh); các đô thị lớn trung tâm cấp vùng, cấp tỉnh. Liên kết hệ thống đô thị đã hình thành rõ nét hơn thông qua các chùm đô thị, các chuỗi đô thị; các hành lang, vành đai kinh tế và hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Campuchia - Lào - Việt Nam thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; vùng đô thị hóa và hệ thống đô thị trung tâm các cấp. Các đô thị trung tâm cấp quốc gia, đô thị gắn với cảng biển cảng hàng không, cửa khẩu trở thành trung tâm hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa; nơi tổ chức các sự kiện quốc tế và khu vực; đầu mối giao thông, thông tin liên lạc trong mạng lưới đường hàng không, đường sông, đường biển, đường bộ liên quốc gia. Mạng lưới các đô thị nhỏ trung tâm đơn vị hành chính cấp huyện và các cụm xã vừa là “cầu nối” nông thôn - đô thị vừa là “điểm tựa” phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện, nền tảng để các huyện, xã, điểm dân cư nông thôn thực hiện đô thị hóa, phát triển thành đô thị quy mô lớn hơn.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện một thời gian khá dài, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
1.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị các chương riêng về phân loại đô thị và quản lý phát triển hệ thống đô thị.
a) Tác động về kinh tế
- Tổ chức không gian đô thị gắn với tổ chức không gian, phân vùng phát triển kinh tế xã hội quốc gia, theo mô hình mạng lưới, phân bố hợp lý tạo sự phát triển cân đối hài hòa giữa các vùng, các tỉnh. 
- Phát huy vai trò của các vùng kinh tế xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm, các trục hành lang kinh tế, các khu kinh tế cửa khẩu, ven biển, hải đảo để thúc đẩy phát triển đô thị, đô thị hóa. 
- Tập trung phát triển vùng đô thị lớn khu vực có dân cư tập trung mật độ cao, có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng, lợi thế khác cho phát triển đô thị để hình thành và phát triển các cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển các đô thị vừa và nhỏ, phát triển nông thôn nhanh, hiệu quả và bền vững.
b) Tác động về xã hội: 
- Phát huy tối đa lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở tổ chức không gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; bảo tồn di sản kiến trúc, thiên nhiên, bản sắc văn hóa vùng, miền và nâng cao chất lượng đô thị; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất. 
- Phát triển các đô thị lớn, có năng lực cạnh tranh để hình thành các cực tăng trưởng quốc gia, cạnh tranh quốc tế. 
- Tổ chức không gian phát triển đô thị gắn kết hiệu quả với hệ thống kết cấu hạ tầng; hình thành các công trình trọng điểm quốc gia về giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không. 
c) Tác động về giới: Giải pháp 2 không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp 2 không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
+ Các quy định về phân loại đô thị trong Giải pháp 2 được nâng cấp từ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15. Do vậy, Giải pháp 2 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
+ Các quy định về quản lý phát triển hệ thống đô thị được kế thừa và bổ sung từ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành. Do vậy, Giải pháp 2 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Giải pháp 2 kế thừa, có sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022. Do đó, không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Lựa chọn giải pháp 2. Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó các chương với các nội dung như sau:
- Hoàn thiện và luật hóa các quy định về phân loại đô thị.
- Quy định về hình thành mới các đô thị; kiểm soát sự phát triển về quy mô, số lượng, tỷ lệ đô thị hóa; hình thành mạng lưới đô thị quốc gia.
2. CHÍNH SÁCH 2: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC, KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VÀ CUNG CẤP HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐỒNG BỘ
2.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Về quản lý phát triển đô thị theo chương trình và kế hoạch còn nhiều hạn chế
- Hiện nay, việc quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch được thực hiện bằng công cụ chương trình phát triển đô thị và khu vực phát triển đô thị. Tuy nhiên, các quy định chưa làm rõ được sự khác nhau giữa các loại chương trình; chưa quy định rõ các nội dung ưu tiên đầu tư trong chương trình làm cơ sở xác định nguồn lực đầu tư bao gồm đầu tư công, đất đai và các nguồn lực khác; mối quan hệ với dự án hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu vực phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; chưa có các yêu cầu nội dung về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; thiếu cơ chế kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình. Trong thực tế, một số đô thị khi có dự kiến thực hiện phân loại đô thị mới triển khai xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị từng đô thị. Vì vậy tính hiệu quả và sự cần thiết của Chương trình trong công tác đầu tư, xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế. 
- Luật Quy hoạch (2017) được ban hành đã tích hợp nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh và quy định về kế hoạch thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh. Nhiều địa phương lúng túng trong việc rà soát, điều chỉnh hoặc lập, thẩm định, phê duyệt mới Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. 
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Luật Xây dựng năm 2014[footnoteRef:6] yêu cầu xác định khu vực phát triển đô thị. Tuy nhiên, các quy định chưa rõ dẫn đến nhiều địa phương chưa triển khai. Cần quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, lồng ghép chức năng và sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý đối với khu vực phát triển đô thị. [6:  quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị (khoản 1 Điều 48) và quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Điều 63)] 

b) Về xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang và tái phát triển các khu vực, không gian trong đô thị
- Xây dựng mới các khu vực, không gian đô thị
+ Thiếu sự quản lý, kiểm soát, khống chế, điều tiết đồng bộ giữa các dự án trong cùng một khu vực cũng như giữa các khu vực khác nhau của đô thị, chưa có chính sách phù hợp cho các khu vực có quy mô, tính chất khác nhau trong thành phố, thị xã. Tình trạng Nhà nước phải chạy theo dự án để cung cấp hạ tầng khá phổ biến. Việc đảm bảo cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị chưa được kiểm soát, phân định rõ vai trò trách nhiệm của Nhà nước và các chủ thể liên quan. Nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị chưa đa dạng. Thiếu các cơ chế để tập trung nguồn lực đầu tư hình thành đô thị mới theo kế hoạch. Chưa có cơ chế đảm bảo nguồn thu để duy trì dịch vụ hạ tầng. Thiếu các quy định về bàn giao quản lý các trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện, trình tự thủ tục đối với chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các khu đô thị đã đầu tư hoàn thành. Chưa có quy định hành lang pháp lý rõ nét về những nội dung cần Nhà nước phát huy vai trò kiến tạo[footnoteRef:7]. [7:  (i) Vai trò đầu tư hạ tầng khung để dẫn dắt, định hướng đầu tư cho nhà đầu tư; (ii) Vai trò trong việc thúc đẩy, đầu tư đối với các khu vực không có giá trị thương mại cao v.v.. (iii) Vai trò của Nhà nước trong việc khuyến khích, thu hút các yếu tố gia tăng khả năng cạnh tranh của đô thị, phát triển các giải pháp mới, sáng tạo chưa được quy định cụ thể.] 

+ Trật tự kiến trúc cảnh quan đô thị các trục chính đô thị còn lộn xộn; thiếu hạ tầng thiết yếu như cây xanh, mặt nước, các không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng… Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị. Thiếu công cụ, cơ chế tạo nguồn thu, xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị.
- Cải tạo, chỉnh trang đô thị, tái phát triển đô thị
+ Chưa có quy định tổng thể về việc cải tạo[footnoteRef:8], tái thiết đô thị mặc dù nhu cầu hiện nay là rất lớn[footnoteRef:9], chưa có quy định liên thông với quy định đất đai, đầu tư, chưa rõ mô hình hợp tác đầu tư phát triển.  [8:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh ĐB SCL nguồn vốn vay WB cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm. Tuy nhiên cần có quy định thống nhất để áp dụng khi có trường hợp diện tích đất bị mất lên tới 50 – 70%.]  [9:  Trong tổng số 888 đô thị trên cả nước, có hơn 100 đô thị có quy mô từ loại III trở lên, đã có quá trình hình thành và phát triển nhiều thập kỷ.] 

+ Thiếu quy định pháp luật huy động nguồn lực từ chuyển đổi các quyền phát triển đô thị, đa dạng hóa nhưng có quản lý, kiểm soát các mô hình cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị cũng như phát huy hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị. 
+ Trật tự kiến trúc cảnh quan đô thị các trục chính đô thị còn lộn xộn; thiếu hạ tầng thiết yếu như cây xanh, mặt nước, các không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng… Chưa có các quy định pháp lý để người dân và chính quyền bảo vệ, phát huy tiềm lực nội tại của các đô thị (di sản, kiến trúc có giá trị, cây xanh, mặt nước). Luật Kiến trúc đã quy định về Quy chế quản lý kiến trúc, tuy nhiên chưa quy định các giải pháp để thực hiện việc bảo vệ cảnh quan đô thị.
d) Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình đô thị hóa
- Về tổng thể, năng lực, quản lý hệ thống hạ tầng đô thị và cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của người dân;
- Quy hoạch các lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị chưa gắn với nguồn lực thực hiện có tính khả thi, còn thiếu tính đồng bộ;
- Công tác phát triển đô thị mới, cải tạo đô thị chưa thực sự gắn với việc kiểm soát khả năng kết nối và chịu tải của hệ thống hạ tầng đô thị;
- Trình độ, năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị còn yếu. Quản lý, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ và kết nối (do triển khai đầu tư xây dựng không đồng thời, đồng bộ; xây dựng chắp vá qua nhiều thời kỳ; được quản lý, sở hữu bởi nhiều chủ thể; hiện tượng đào lên lấp xuống, mạng nhện đường dây...), dẫn đến khó khăn trong đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và giảm hiệu quả khai thác, sử dụng.
- Vấn đề áp dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa tương xứng với tốc độ phát triển chung của khu vực.
đ) Chưa có quy định về phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 chưa quy định bắt buộc phải lập đồ án riêng quy hoạch không gian xây dựng ngầm. Do vậy, tại các đô thị lớn, đô thị đặc biệt muốn lập riêng đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm sẽ gặp khó khăn trong công tác tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.
- Khái niệm và các quy định sắp xếp sử dụng không gian ngầm theo chiều sâu chưa cụ thể dẫn tới việc bố trí quy hoạch không gian xây dựng ngầm, đầu tư xây dựng công trình ngầm thiếu tính tổng thể và ngăn nắp, khó khăn trong khai thác sử dụng và giảm hiệu quả nguồn lực đầu tư, hiệu quả sử dụng đất.
- Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, bao gồm cả hệ thống quy chuẩn kỹ thuật chưa có quy định cụ thể về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ đối với công trình xây dựng ngầm, gây khó khăn trong triển khai thực hiện.
- Công trình xây dựng ngầm có tính chất khác biệt với các công trình trên mặt đất (đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn, yêu cầu về an toàn, môi trường …), tuy nhiên, cơ chế tài chính trong đầu tư, xây dựng và khai thác sử dụng công trình xây dựng ngầm (đối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, công trình ngầm có yếu tố phục vụ cộng đồng, công cộng) vẫn chưa được quy định rõ ràng trong Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Thiếu cơ chế khuyến khích đầu tư công trình xây dựng ngầm đô thị.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Thể chế hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ đạo cụ thể tại Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.
- Hệ thống hóa, ban hành các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện phát triển đô thị để áp dụng song hành với công cụ đã được áp dụng phổ biến trong thực tiễn là quy hoạch đô thị; quản lý phát triển đô thị, cung cấp hạ tầng đô thị và phát triển hệ thống đô thị có trật tự, theo quy hoạch và có kế hoạch, từng bước hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững; bảo đảm quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị; bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới.
2.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
2.3.1. Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành.
2.3.1. Giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý và phát triển đô thị một hoặc một số chương về phát triển các khu vực, không gian đô thị và cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ, gồm các nội dung sau:
a) Quy định về phát triển đô thị theo chương trình và kế hoạch
- Quy định về lập và triển khai thực hiện các chương trình phát triển đô thị, kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái thiết các khu vực, không gian đô thị (theo quy mô, chức năng, đơn vị hành chính…); đầu tư xây dựng tổng thể toàn đô thị và theo các khu đô thị; 
- Quy định về quy chế kiểm soát phát triển đô thị.
- Quy định nội dung giải pháp, nguyên tắc áp dụng, cơ chế chính sách liên quan việc áp dụng phát triển theo định hướng giao thông công cộng vận chuyển lớn TOD; áp dụng chuyển quyền xây dựng (TDR).
- Quy định nguyên tắc chung tổ chức thực hiện các khu vực phát triển mới trong nội thành, khu vực ngoại thành; khu vực thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên tại thành phố trực thuộc trung ương.
b) Quy định về xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang và tái phát triển các khu vực, không gian đô thị
- Quy định về xây dựng mới đô thị:
+ Quy định nguyên tắc chung tổ chức thực hiện các khu vực phát triển mới trong nội thành, khu vực ngoại thành; khu vực thuộc 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên tại thành phố trực thuộc trung ương.
+ Quy định về ranh giới phát triển đô thị, điều chỉnh ranh giới phát triển đô thị.
+ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về thành lập riêng các khu vực phát triển đô thị, khu vực ưu tiên đô thị hóa (thúc đẩy đô thị hóa nhanh, tập trung, hình thành ngay, khu vực có thể đô thị hóa nhưng tốc độ chậm hơn cho người dân tự xây…), khu vực hạn chế phát triển (dự trữ tương lai, đã ổn định quy hoạch, bảo tồn di sản), xác định, thành lập, công bố, điều chỉnh các khu vực phát triển đô thị. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về trách nhiệm điều phối, khớp nối chung hạ tầng thiết yếu, kiến trúc cảnh quan giữa các dự án khác nhau trong khu vực phát triển đô thị được thành lập.
+ Quy định về quy chế kiểm soát phát triển đô thị.
+ Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về mô hình tổ chức thực hiện, quản lý, bàn giao dự án để triển khai thực hiện khu vực phát triển đô thị; yêu cầu đối với các chủ thể (chủ đầu tư, cư dân,…); đảm bảo dịch vụ đô thị; nguồn lực tài chính để quản lý, vận hành khu đô thị; phương án bàn giao; đánh giá trước khi bàn giao; xác lập quyền sở hữu tài sản trong dự án; phân định trách nhiệm, quản lý của cơ quan nhà nước.
- Quy định về cải tạo, chỉnh trang đô thị
+ Quy định quy chế khu dân cư về quản lý, bảo vệ trật tự đô thị, cảnh quan và hạ tầng thiết yếu sử dụng công cộng trong các khu vực dân cư hiện hữu, các chức năng, sử dụng cần được kiểm soát, hạn chế trong khu dân cư hiện hữu và trong khu vực dân cư hình thành mới ảnh hưởng dân cư lân cận (tiếng ồn, ô nhiễm mùi, nguy hại, nuôi thú số lượng lớn, karaoke, sản xuất gia đình, thu gom phế thải…), trách nhiệm tuân thủ của cư dân trong khu dân cư.
+ Quy định về quản lý bảo tồn, bảo vệ các giá trị đặc trưng kiến trúc – đô thị - cảnh quan tự nhiên, quản lý ngưỡng phát triển của đô thị nói chung, các đô thị du lịch miền núi, đô thị duyên hải. 
- Quy định về tái thiết đô thị
+ Quy định chung về xác định khu vực thuộc nhóm cần tái phát triển và chức năng khuyến khích thay thế; nguyên tắc và các yêu cầu chung áp dụng mô hình tái phát triển đô thị; các trình tự chung tổ chức thực hiện khu vực tái phát triển đô thị.
+ Quy định mô hình, tổ chức thực hiện tái phát triển đô thị đối với các khu vực khác nhau (khu vực các các cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi trong nội đô bị ô nhiễm phải di dời; khu vực các bãi rác đã đóng cửa trong nội đô và khu vực ô nhiệm lân cận; khu vực các sông, suối, hồ, ao cần được khôi phục; khu vực các khu chức năng đô thị đã xuống cấp, ít giá trị văn hóa lịch sử cần tái phát triển; các khu vực khác).
+ Quy định về trách nhiệm, quyền hạn các chủ thể liên quan khi thực hiện tái phát triển: chủ thể trước khi tái thiết; chủ thể mới sau khi tái thiết; chính quyền địa phương, nhà đầu tư, người dân có quyền và trách nhiệm liên quan.
+ Quy định về cơ chế, chính sách vượt trội áp dụng đối với các dự án tái phát triển đô thị gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ bổ sung đảm bảo đồng bộ hạ tầng đô thị đối với chủ đầu tư; thực hiện vai trò đầu tư dẫn hướng của nhà nước để cải tạo, chỉnh trang, phát triển tại các khu vực ít hấp dẫn nhà đầu tư.
c) Quy định về quản lý phát triển, cung cấp hạ tầng đô thị
- Hạ tầng kỹ thuật:
+ Quy định các nguyên tắc chung quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (theo lĩnh vực, hạ tầng dùng chung và hạ tầng hỗn hợp đa ngành; theo phân cấp quản lý; theo khu vực trong đô thị; theo tình trạng đang đầu tư xây dựng mới/ hiện hữu).
+ Quy định kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ theo từng khu vực của đô thị.
+ Quy định về đánh giá sự phù hợp của đề xuất phát triển mới với khu vực phát triển đô thị, năng lực đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị.
+ Quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý trước, trong và sau đầu tư; duy tu, bảo dưỡng; cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cấp công trình, chất lượng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị.
+ Quy định về quản lý chất lượng, chi phí và giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của đô thị.
+ Quy định về cơ chế huy động cộng đồng dân cư tham gia đóng góp nguồn lực, kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bảo vệ năng lực vận hành của hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Hạ tầng xã hội:
+ Quy định về định hướng phát triển các công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu: y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ đô thị khác cấp quốc gia, cấp vùng và cấp đô thị.
+ Quy định về kế hoạch, đề án tổng thể kiểm soát chỉ tiêu hạ tầng xã hội, không gian công cộng, không gian xanh cho đô thị theo mật độ, theo cự li phục vụ, theo vùng miền.
+ Quy định về các hình thức đảm bảo hạ tầng xã hội đô thị (theo tầng bậc, theo tiêu chuẩn quy hoạch và bán kính phục vụ, theo hình thức phi tầng bậc), phân cấp trách nhiệm phát triển, khai thác vận hành, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu theo cấp quản lý, theo khu vực; theo lĩnh vực; trách nhiệm quản lý, định kỳ kiểm tra, rà soát mạng lưới công trình công cộng, dịch vụ hạ tầng xã hội đô thị thiết yếu.
+ Quy định về việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về trình độ phát triển hạ tầng xã hội đô thị tại các đô thị trung tâm cấp vùng, cấp quốc gia.
+ Quy định về phân loại, phân cấp không gian công cộng, không gian xanh đô thị theo quy mô, cấp quản lý (cấp toàn đô thị, cấp đô thị, cấp khu ở), mục đích sử dụng; trách nhiệm quản lý trước, trong và sau đầu tư; duy tu, bảo dưỡng.
+ Quy định về cơ chế, chương trình phát triển diện tích cây xanh mặt đứng, mái nhà, mái sân lửng các tòa nhà trong đô thị lớn.
+ Quy định về hoán đổi chỉ tiêu quy hoạch khuyến khích áp dụng các giải pháp đô thị giảm phát thải và kiểm soát tổng hợp phát thải đô thị.
+ Quy định về bảo vệ rừng trong phát triển đô thị.
+ Quy định về cơ chế phát triển các không gian xanh kết hợp không gian công cộng, hoạt động thương mại và các chức năng sử dụng đa mục đích khác trong đô thị.
d) Quy định về phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị
- Quy định về nguyên tắc quản lý phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị về sử dụng theo chiều sâu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phân định quản lý, đảm bảo yêu cầu ngắn hạn và dự trữ phát triển dài hạn.
- Quy định về phân loại không gian xây dựng ngầm đô thị.
- Quy định về các yêu cầu chung xây dựng và phát triển không gian ngầm đô thị, sử dụng lưỡng dụng, bảo đảm mục đích quốc phòng – an ninh.
- Quy định về kế hoạch phát triển mới, cải tạo, nâng cấp, tái phát triển không gian xây dựng ngầm.
- Quy định về quy chế phát triển, quản lý, khai thác, trách nhiệm tài chính không gian xây dựng ngầm.
- Quy định về kết nối không gian xây dựng ngầm về hạ tầng kỹ thuật, về không gian sử dụng công cộng, về phối hợp quản lý vận hành.
- Quy định về phân định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý không gian xây dựng ngầm theo cấp quản lý, theo chủ thể nhà nước/ tư nhân/ người dân, theo khu vực của đô thị.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành.
a) Tác động về kinh tế
- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong những năm gần đây vẫn liên tục tăng nhưng tỷ trọng so với tổng đầu tư xã hội có xu hướng giảm và chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách. Trong khi đó, nguồn hỗ trợ ODA sẽ ngày càng giảm khi GDP trên đầu người của nước ta vượt ngưỡng thu nhập mà nhà tài trợ quy định và việc huy động vốn từ khu vực tư nhân còn gặp nhiều khó khăn; chưa huy động được giá trị đất đai thành nguồn lực to lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.
- Các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật thường đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, trong khi khả năng thu hồi vốn lại chậm, hiệu quả kinh tế đem lại là không lớn nên các nhà đầu tư thường ít quan tâm hoặc có quan tâm đầu tư nhưng lại vì mục đích khác. Các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cung như các chế tài xử lý hiện nay là chưa đủ mạnh.
- Hạ tầng giao thông tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn, thiếu các công trình hiện đại, tiêu chuẩn kỹ thuật cao; các tuyến tuyến quốc lộ chậm được đầu tư nâng cấp; hệ thống đường giao thông nông thôn tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế; mạng lưới đường bộ còn tồn tại một số điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
- Còn bất cập trong vấn đề quản lý tài sau khi cổ phần, các tài sản mới đầu tư (từ ngân sách cũng như các dự án) sau khi hoàn thành buộc phải bàn giao cho các công ty này, như vậy một phần tài sản của nhà nước đã trở thành tài sản tư nhân. 
- Trong vấn đề xã hội hóa các công trình dịch vụ công ích, các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân thường chú trọng đến lợi nhuận nhiều hơn nên có xu hướng đẩy cao giá dịch vụ, các loại phí dịch vụ bị điều chỉnh tùy tiện, chất lượng dịch vụ không tương xứng, cơ chế tài chính không minh bạch, khó kiểm soát được chất lượng. Nhà nước từ vai trò chủ động trở nên bị động khi có các sự cố xảy ra.
b) Tác động về xã hội: 
- Về cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển đô thị: 
Chưa có quy định tổng thể về việc cải tạo[footnoteRef:10], tái thiết đô thị mặc dù nhu cầu hiện nay là rất lớn[footnoteRef:11], chưa có quy định liên thông với quy định đất đai, đầu tư, chưa rõ mô hình hợp tác đầu tư phát triển. Thiếu quy định pháp luật huy động nguồn lực từ chuyển đổi các quyền phát triển đô thị, đa dạng hóa nhưng có quản lý, kiểm soát các mô hình cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị cũng như phát huy hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị. Thực tế đang có nhiều khu vực đô thị phát triển lộn xộn, rời rạc và thiếu cơ sở và dịch vụ hạ tầng, nhiều khu ở bị xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp, thiếu  không gian công cộng, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. [10:  Thống kê riêng tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m² đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Có trường hợp hộ dân tại Quận 3 cần hiến 23 m2 đất mặt tiền, giá trị hơn 2 tỷ đồng để mở rộng hẻm cạnh nhà, giúp hơn 200 hộ dân đi lại thuận lợi. Tại các dự án Nâng cấp đô thị triển khai tại 6 tỉnh ĐB SCL nguồn vốn vay WB cũng luôn có sự đóng góp của người dân bao gồm cả hiến đất để thực hiện dự án. Việc vận động người dân là khâu then chốt quyết định sự thành công chủ trương mở rộng hẻm. Tuy nhiên cần có quy định thống nhất để áp dụng khi có trường hợp diện tích đất bị mất lên tới 50 – 70%.]  [11:  Trong tổng số 888 đô thị trên cả nước, có hơn 100 đô thị có quy mô từ loại III trở lên, đã có quá trình hình thành và phát triển nhiều thập kỷ.] 

+ Một số dự án chậm triển khai; một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ khi có điều kiện mới thực hiện hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác; tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng đã được phê duyệt diễn biến phức tạp; việc lấn, chiếm, để hoang hóa, sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Phần lớn các địa phương có kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất rất thấp so với kế hoạch đề ra.
- Về hạ tầng đô thị:
+ Về thỏa thuận, hợp đồng quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuât; quá trình xây dựng và ban hành giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật: Kinh phí ngân sách địa phương cấp hàng năm để thực hiện quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ công ích còn hạn hẹp nên công tác quản lý cây xanh, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, thoát nước và xử lý nước thải còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực hiện được đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật theo Bộ Xây dựng ban hành. Chưa dành tỷ lệ vốn thích đáng cho công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, tình trạng xuống cấp tiếp tục diễn ra. Trình độ, năng lực quản lý, vận hành, bảo dưỡng còn yếu, không đáp ứng được sự phức tạp của hệ thống, chưa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Sau khi các nhà đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án đã duyệt và được tổ chức nghiệm thu theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện để đưa công trình vào sử dụng. Theo quy định, đối với các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống cấp nước, cấp điện sinh hoạt thì được bàn giao cho các đơn vị quản lý, đối với các công ty là đơn vị cổ phần (nhà nước chiếm hơn 52% vốn) nhưng các đơn vị này chỉ có ý kiến tiếp nhận quản lý khai thác chứ không ghi tăng tài sản cho đơn vị. Chưa có hướng dẫn thủ tục, thành phần hồ sơ bàn giao trong trường hợp được bàn giao trước khi quyết toán dự án để có cơ sở tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ nâng cao hiệu quả khai thác, hạn chế các tiềm ẩn gây mất an toàn nếu không được bàn giao sớm.
+ Các nghị định quy định về việc quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện tại chưa được quy định rõ rànggây khó khăn trong việc xác định giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật.
+ Việc xây dựng khung giá nước sạch đối với các công trình cấp nước nông thôn còn gặp khó khăn do các văn bản hướng dẫn ban hành giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật chưa phù hợp nên trong quá trình triển khai phải tổ chức nhiều cuộc hội nghị xin ý kiến các ngành, đơn vị có liên quan dẫn đến kéo dài thời gian, chưa đáp ứng theo đúng tiến độ theo quy định. 
- Về quản lý, sử dụng không gian ngầm đô thị:
+ Các công trình ngầm tại các đô thị hiện nay được đầu tư xây dựng, khai thác vận hành bởi nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau và thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. 
+ Công trình công cộng ngầm hiện chưa có công trình công cộng ngầm xây dựng độc lập, riêng rẽ với công trình nổi. Chức năng công cộng chỉ xuất hiện tại tầng hầm của công trình xây dựng cao tầng trên mặt đất, tại các tổ hợp công trình có quy mô lớn.
+ Hệ thống giao thông ngầm hiện cơ bản mới đang bắt đầu hình thành ở một số đô thị lớn với các loại hình công trình giao thông ngầm gồm có hầm chui cơ giới và hầm đi bộ, bãi đỗ xe ngầm và tàu điện ngầm. Hệ thống khung là đường sắt đô thị ngầm đang bắt đầu được xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các tuyến và ga hiện đang được nghiên cứu và xây dựng khá độc lập. Mặt khác, vấn đề kết hợp các nhà ga đường sắt đô thị với các công trình ngầm xung quanh cũng chưa được nghiên cứu sâu, có quy định, hướng dẫn cụ thể, thiếu sự phối hợp do xung đột lợi ích của các chủ đầu tư xây dựng các công trình.
+ Hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật và việc hạ ngầm đường dây, đường ống: Do vấn đề vốn đầu tư lớn nên tuy nen kỹ thuật chưa được chú trọng đầu tư tại các đô thị; phần lớn là đầu tư hệ thống cống, bể cáp và hào kỹ thuật để bố trí hạ ngầm cáp điện lực và thông tin. Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện cao áp đạt tỷ lệ thấp, lưới điện trung áp thấp và chủ yếu theo hình thức “chôn lấp” và việc ngầm hóa chưa được triển khai ngăn nắp.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện một thời gian khá dài, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
2.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý và phát triển đô thị một hoặc một số chương về quản lý phát triển các khu vực, không gian đô thị và cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ.
a) Tác động về kinh tế
+ Giải pháp 2 cho phép thực hiện hiệu quả việc xây dựng mới các khu vực trong đô thị dựa trên nguyên tắc hạ tầng đi trước một bước. Tạo được quỹ đất sạch đấu giá công khai, Nhà nước thu được giá trị theo đúng giá thị trường, vừa có nguồn vốn ngân sách cho các mục tiêu phát triển, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, loại trừ cơ chế xin - cho, tham nhũng tiêu cực... Cơ sở hạ tầng được phát triển khớp nối, đồng bộ, đóng góp mạnh vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị bền vững hơn.
+ Giải pháp 2 cho phép thực hiện hiệu quả công tác cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị thông qua việc khai thác hiệu quả quỹ đất trong đô thị, đặc biệt khu vực trung tâm, qua đó tạo thêm nguồn thu cho chính quyền đô thị.
+ Huy động được nguồn lực thông qua hình thức kết hợp Nhà nước – Nhân dân cùng làm, dân tự bỏ tiền, tự quản lý, tự thực hiện, thụ hưởng công trình, chính quyền cơ sở tham gia giám sát; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, tạo điều kiện để chủ sở hữu khu đất, khu nhà thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn liền với cải tạo, chỉnh trang đô thị; Nhà nước chủ trì điều hành dự án di dời, tái định cư ở khu các vực xuống cấp, thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị...
+ Giải pháp 2 cho phép làm rõ cơ chế tài chính tính toán các chi phí hợp lý trong cung cấp, vận hành các dịch vụ hạ tầng đô thị. Qua đó, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Duy trì được nguồn lực cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ, bền vững.
b) Tác động về xã hội: 
- Về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị
+ Giải pháp 2 cho phép chính quyền đô thị quản lý kế hoạch tổng thể, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và xây dựng trong nội đô theo các khu vực phát triển.
+ Tổ chức thực hiện đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị; lập kế hoạch và điều phối tổ chức thực hiện xây dựng các phường đạt chuẩn; duy tu bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng các khu vực; tổ chức thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang theo quy mô khác nhau; làm rõ quyền hạn các chủ thể liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người dân có quyền và trách nhiệm liên quan); trình tự, thủ tục thực hiện và các yêu cầu riêng so với quy trình đầu tư, xây dựng thông thường; giám sát, quản lý khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị.
+ Tổ chức thực hiện tái thiết đô thị; xây dựng các mô hình tổ chức; quy định trách nhiệm, quyền hạn các chủ thể liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người dân có quyền và trách nhiệm liên quan); trình tự, thủ tục thực hiện và các yêu cầu riêng so với quy trình đầu tư, xây dựng thông thường.
+ Đưa ra các cơ chế, chính sách ưu đãi, chuyển quyền phát triển để thu hút đầu tư các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, đầu tư không gian cây xanh tập trung cấp đô thị, vườn hoa, quảng trường, không gian công cộng; vai trò đầu tư dẫn hướng của nhà nước để cải tạo, chỉnh trang, phát triển tại các khu vực không hấp dẫn nhà đầu tư (tái sử dụng bãi chôn lấp, dự án phục hồi các sông, ngòi,…).
- Về cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ
Giải pháp 2 cho phép chính quyền đô thị quản lý, vận hành khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật được thực hiện một cách có hiệu quả nhất định; đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định; UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức về quản lý, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật và cơ bản giao do UBND huyện tổ chức quản lý, vận hành; có tổ chức thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng của công trình; quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu kỹ thuật có liên quan; phân loại đánh giá tình trạng kỹ thuật của công trình…
- Về quản lý, sử dụng không gian xây dựng ngầm đô thị
+ Giải pháp 2 cho phép các chính quyền đô thị xây dựng, quản lý, khai thác các công trình công cộng ngầm (hiện nay, chức năng công cộng chỉ xuất hiện tại tầng hầm của công trình xây dựng cao tầng trên mặt đất, tại các tổ hợp công trình có quy mô lớn như tại trung tâm thương mại Royal City, Time City tại Hà Nội, Lotte ... )
+ Xây dựng các công trình giao thông ngầm: Hầm chui cơ giới bố trí tại nút giao thông trọng yếu, có giao cắt phức tạp giữa đường hướng tâm và vành đai; Hầm đi bộ bố trí tại đường vành đai và nút giao giữa đường vành đai với đường hướng tâm; Tàu điện ngầm: Hiện nay mới triển khai đầu tư xây dựng tại thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chưa có tuyến tàu điện ngầm nào được đưa vào khai thác sử dụng. Tại thủ đô Hà Nội, hiện nay đang thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; tại TP. Hồ Chí Minh đang đầu tư xây dựng tuyến đường sắt số 1 Bến Thành – Suối Tiên; Bãi đỗ xe ngầm: Hiện đã có một số bãi đỗ xe ngầm được đầu tư xây dựng tại các đô thị lớn như Đà Nẵng, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn trong đầu tư xây dựng. Nhiều bãi đỗ xe ngầm được xác định trong quy hoạch đô thị, được chuẩn bị đầu tư trong thời gian dài nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng; Phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất
+ Giải quyết được các vấn đề bất cập hiện nay về hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật: Do vấn đề vốn đầu tư lớn nên tuy nen kỹ thuật chưa được chú trọng đầu tư tại các đô thị. Hiện nay công tác hạ ngầm đường dây đường ống tại các đô thị chủ yếu là hệ thống cống, bể cáp và hào kỹ thuật để bố trí cáp điện lực và thông tin. 
+ Giải quyết được các vấn đề về công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm. Hệ thống cáp điện lực: Hệ thống điện trung, hạ áp gồm dây nổi đi trên cột bê tông và cáp ngầm (chôn trực tiếp, và trong hào kỹ thuật). 
c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát khoảng 20 luật liên quan quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường, giao thông, doanh nghiệp; 5 Nghị quyết của UBTVQH về phân loại đô thị, phân cấp đơn vị hành chính và nghị quyết đặc thù của một số địa phương, lĩnh vực; khoảng 90 Nghị định hướng dẫn luật và Nghị định sửa đổi, bổ sung; 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhìn chung, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh một cách toàn diện, có hệ thống về lĩnh vực phát triển đô thị. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới chỉ điều chỉnh một cách riêng rẽ các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển đô thị, như: Luật Quy hoạch đô thị chỉ điều chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch; Luật Xây dựng hiện nay có điều chỉnh một số nội dung liên quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở nhưng thiếu các quy định về quản lý sau đầu tư, chưa có quy định về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; Luật Đất đai quy định về chức năng sử dụng đất, định giá quyền sử dụng đất, các thủ tục chuyển nhượng; Luật Đầu tư quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từng dự án… 
Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị không có văn bản cấp Luật điều chỉnh. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định để điều chỉnh các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Thực tiễn quá trình triển khai cho thấy một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung và Luật hóa để tăng hiệu lực pháp lý trong triển khai, thực hiện.
Tuy nhiên, một số luật sẽ được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đảng bảo đồng bộ với Luật Quản lý phát triển đô thị. Do vậy, Giải pháp 2 ít có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 2 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
2.5. Kiến nghị
Lựa chọn giải pháp 2. Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó có một hoặc một số chương về phát triển các khu vực, không gian đô thị và cung cấp hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng:
- Quy định về quản lý phát triển đô thị theo chương trình và kế hoạch.
- Quy định về xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang và tái phát triển các khu vực, không gian đô thị.
- Quy định về quản lý phát triển, cung cấp hạ tầng đô thị (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội).
- Quy định về phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị.
3. CHÍNH SÁCH 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG
3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Sự phân công, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đô thị giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cũng như giữa các ngành còn một số điểm phân tán, chồng chéo, chưa thống nhất, chưa rõ trách nhiệm; 
- Năng lực của cán bộ quản lý đô thị còn hạn chế, chưa đồng bộ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn[footnoteRef:12]. Việc phân cấp, phân quyền cũng dẫn đến việc triển khai các quy định không đồng đều giữa các tỉnh. Chưa có quy định riêng về chuẩn trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cho lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. [12:  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng, đô thị theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” từ 2010 - 2020, chỉ có 49% các địa phương cơ bản thực hiện ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, 42% hoàn thành chương trình đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện nhưng chưa hoàn thành cấp xã. ] 

- Các công cụ phục vụ quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu; Các quy định về trách nhiệm, quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm, tiêu cực cần được bổ sung. 
- Công tác phát triển đô thị còn chưa đáp ứng các yêu cầu mới trong việc đảm bảo năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu[footnoteRef:13], ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng. Việc thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí phát thải khí nhà kính khó khăn; xu hướng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững chưa được chủ động lồng ghép vào quá trình phát triển đô thị.  [13:  Tình hình BĐKH vẫn ngày càng phức tạp hơn. Nếu tiếp tục với những nỗ lực như hiện nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn tăng 2,7 – 3,1oC, cách xa ngưỡng 1,5oC đề ra. Tần suất thiên tai mau hơn, nặng nề hơn, khó dự báo hơn. Khoảng 300 đô thị tại 28 tỉnh ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn và khoảng 150 đô thị 12 các tỉnh miền núi, cao nguyên ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm. Theo đánh giá của WB, chậm triển khai các hoạt động thêm 10 năm thì nền kinh tế Việt Nam sẽ phải chịu thiệt hại thêm 4,3 tỷ đô la Mỹ do thiên tai.] 

- Chưa có quy định để yêu cầu các địa phương thực hiện trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên đất và giảm phát thải và chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững như mô hình tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, khả năng thay đổi nhận thức về phương pháp phát triển, thay đổi công nghệ theo hướng tăng trưởng xanh tại các đô thị Việt Nam hiện không cao, đòi hỏi thêm nhiều nguồn lực đầu tư và sự trợ giúp từ bên ngoài.
3.2. Mục tiêu của chính sách
a) Mục tiêu tổng quát
- Thể chế hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ đạo cụ thể tại Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. 
- Thực hiện phân cấp và phân quyền. 
- Hội nhập quốc tế trong quản lý, phát triển đô thị.
b) Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về đô thị từ Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước đầu mối về phát triển đô thị các cấp.
- Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả và tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số ở đô thị gắn kết chặt chẽ với phát triển đô thị thông minh.
- Phát triển đô thị phải bảo đảm bảo: (i) Giảm thiểu rủi ro môi trường sinh thái và cải thiện chất lượng môi trường đô thị ở các đô thị đang bị ô nhiễm; (ii) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (iii) Quy hoạch phát triển không gian xanh đô thị là một nội dung của quy hoạch đô thị; (iv) Quy hoạch đô thị phải có giải pháp cải thiện chất lượng môi trường các khu ở của người thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp trong đô thị; (v) Giảm thiểu rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu từ quy hoạch đô thị; (vi) Tăng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với hệ thống đô thị thuộc các lưu vực sông chính, hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt và hệ thống các đô thị có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất.
3.3. Các giải pháp giải quyết vấn đề
3.3.1. Giải pháp 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.
3.3.2. Giải pháp 2: Quy định trong Luật Quản lý phát triển đô thị một số chương riêng về quản lý nhà nước và sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trên cơ sở kế thừa các quy định phù hợp trong Luật Quy hoạch đô thị 2009, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và các quy định có liên quan khác, với các nội dung sau:
a) Quy định về các yêu cầu phát triển đô thị bền vững
- Quy định về các mô hình phát triển đô thị bền vững (đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu…).
- Quy định các tiêu chí đánh giá đô thị phát triển bền vững các khu đô thị, khu vực trong đô thị phát triển bền vững; các yêu cầu thực hiện và các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích áp dụng.
- Quy định về nâng cao năng lực cộng đồng trong phát triển đô thị bền vững.
b) Quy định về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển đô thị
- Quy định về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phát triển đô thị.
- Quy định về xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đặc biệt là đối với các mô hình phát triển mới.
- Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực về quản lý phát triển đô thị cho cán bộ quản lý và chuyên môn các cấp.
c) Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý phát triển đô thị
- Quy định về trách nhiệm các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các Ban Quản lý, đơn vị sự nghiệp trong quản lý phát triển đô thị.
- Quy định về vai trò giám sát, tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong trquản lý phát triển đô thị.
- Quy định các nội dung kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về phát triển đô thị.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.4.1. Đánh giá tác động giải pháp 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.
a) Tác động về kinh tế
- Tỷ lệ lớn dân cư tại các đô thị lớn sống trong khu vực có nguy cơ ngập úng cao[footnoteRef:14]. Ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 2,7 tỷ đô la hàng năm. Tuy nhiên, tổn thất tài sản không phải là toàn bộ bức tranh. Khi tài sản bị hư hại, người dân mất đi nguồn thu nhập và ảnh hưởng đến đời sống của họ. Những tác động trên đặc biệt nghiêm trọng đối với các hộ gia đìnhcó thu nhập thấp, những người sống ở khu vực rủi ro cao, trong những căn nhà không kiên cố, và không tiếpcận được những hỗ trợ để phục hồi sau thiên tai. Với khoảng 28% trên tổng số đường bờ biển dài hơn 3.000km là khu đô thi và dân cư tập trung, ước tính có khoảng 11,8 triệu người dân khu vực ven biển và 4,9 triệu người khu vực đồng bằng ven sông đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và hơn 35% khu dân cư đang nằm trong vùng   có nguy cơ sạt lở. Cơ sở hạ tầng thiếu kiên cố và khả năng chống chịu yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại khoảng 280 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, biến đổi khí hậu được dự báo sẽ làm gia tăng các rủi ro do thiên tai như: lũ, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn vốn đã phổ biến ở Việt Nam. Nghiên cứu tổng kết của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam là 1 trong 3 nước có sự phát triển, mở rộng định cư mới trên các vùng đất có rủi ro thiên tai cao trên thế giới do các vị trí an toàn và có khả năng tạo ra thu nhập cao đều đã được sử dụng, các dự án phát triển mới buộc phải sử dụng đất ở dưới mức tối ưu. Xu hướng này có nghĩa là người dân phải chuyển đến các khu vực mà trước đây họ tránh không ở, do khoảng cách xa so với trung tâm hay do đây là khu vực rủi ro trước thiên tai. Do đó, nếu các nhà máy hay khu dân cư hiện tại đang chịu rủi ro trước thiên tai thì ở các khu vực mới, mức rủi ro còn cao hơn. [14:  Chỉ một phần tư diện tích Hà Nội có hệ thốngthoát nước hoạt động đầy đủ, và do hình thái mưa của thành phố và thiếu hạ tầng xanh, đã góp phần gây ngập lụt thường xuyên.] 

- Chưa có nhiều các đô thị tổ chức thực hiện việc kiểm kê, đánh giá nghiêm túc theo Bộ chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đã được ban hành. Việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh chưa có các cơ chế gắn trách nhiệm cũng như điều kiện thu hút, khuyến khích nên chưa trở thành xu thế chung.
b) Tác động về xã hội: 
- Về áp dụng các mô hình mới trong phát triển đô thị còn chưa đáp ứng các yêu cầu mới trong việc đảm bảo năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh quy mô lớn; ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng. Việc thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí phát thải khí nhà kính khó khăn; 
- Chưa có quy định để yêu cầu các địa phương thực hiện trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên đất và giảm phát thải và chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững như mô hình tăng trưởng xanh. 
- Các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực quản lý gồm công cụ, tư liệu, nguồn nhân lực, bộ máy, phân định trách nhiệm thẩm quyền còn có bất cập, hạn chế năng lực quản lý phát triển đô thị bền vững. Sự phân công, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đô thị giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cũng như giữa các ngành còn một số điểm phân tán, chồng chéo, chưa thống nhất, chưa rõ trách nhiệm; các nội dung về quản lý nhà nước trong phát triển đô thị chưa được luật hóa. Năng lực của cán bộ quản lý đô thị còn hạn chế, chưa đồng bộ, chuẩn hóa về tiêu chuẩn[footnoteRef:15]. Việc phân cấp, phân quyền cũng dẫn đến việc triển khai các quy định không đồng đều giữa các tỉnh. Chưa có quy định riêng về chuẩn trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức cho lĩnh vực quản lý phát triển đô thị. [15:  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về quản lý xây dựng, đô thị theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” từ 2010 - 2020, chỉ có 49% các địa phương cơ bản thực hiện ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã, 42% hoàn thành chương trình đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện nhưng chưa hoàn thành cấp xã. ] 

- Các công cụ phục vụ quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu nhất là các công cụ ứng dụng ICT làm nền tảng thực hiện chuyển đổi số; Các quy định về trách nhiệm, quy trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm, tiêu cực cần được bổ sung.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật: 
Giải pháp 1 không trái với các quy định hiện hành, do vậy, Giải pháp 1 không có tác động đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 
Giải pháp 1 giữ nguyên trạng các chính sách hiện hành và các chính sách này đã được thực hiện một thời gian khá dài, do đó, Giải pháp 1 không ảnh hưởng đến khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 1 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
3.4.2. Đánh giá tác động giải pháp 2: Quy định mới trong Luật Quản lý và phát triển đô thị một hoặc một số chương về nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị bền vững.
a) Tác động về kinh tế
- Trong ngắn hạn, chi phí ban đầu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các chính quyền đô thị thực hiện sẽ tăng (phải xây dựng các cơ sở dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực...)
- Trong dài hạn, đảm bảo được khả năng phát triển lâu dài của các thành phố và tránh việc tập chung vào các công trình kém hiệu quả, không đảm bảo và gây ô nhiễm. Tiết kiệm được chi phí về lâu dài khi phải xử lý các vấn đề về môi trường.
b) Tác động về xã hội: 
- Các đô thị cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu chất lượng cao và các công cụ phân tích không gian để phát triển các quy hoạch tổng thể cấp tỉnh / đô thị và quản lý hạ tầng đô thị tốt hơn. Hỗ trợ các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số cho quy hoạch đô thị và quản lý hạ tầng đô thị; xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia nhằm cải thiện tính minh bạch thông tin và chia sẻ dữ liệu để phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Các đô thị được phân cấp và trao quyền tự chủ để các chính quyền chịu trách nhiệm và sáng tạo trong xây dựng và triển khai các sáng kiến hợp tác, dự án huy động nguồn lực và sự tham gia trong khu vực công, giữa khu vực công và tư, giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, cũng như giữa các đô thị lớn nhỏ, nông thôn và thành thị để gia tăng hiệu quả là bài toán căn bản để phát huy cao hơn nữa khả năng của từng bên phục vụ cho xã hội.
- Các chính quyền đô thị được làm rõ buộc trách nhiệm để chính quyền các địa phương hợp tác xử lý các vấn đề liên ngành liên cấp như bảo vệ nguồn nước, kết nối hạ tầng xã hội phục vụ khu công nghiệp, quản lý chất thải vùng, sử dụng tài nguyên (vật liệu xây dựng, tài nguyên khác), và đặc biệt là phát triển đồng bộ đất đai, vận tải công cộng, và logistics.
c) Tác động về giới: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích của mỗi giới, không có sự phân biệt về giới.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm thay đổi TTHC hiện hành, không làm phát sinh TTHC mới.
đ) Tác động tới hệ thống pháp luật: 
- Tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật:
+ Về nội dung liên quan đến phát triển đô thị bền vững: trên cơ sở rà soát các văn bản Luật hiện hành, hiện nay chưa có các quy định pháp luật quy định về phát triển đô thị bền vững. Do đó đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
+ Về nội dung liên quan nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý: Hiện nay pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật này có quy định một số nội dung liên quan giữa đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Tuy nhiên, không có các nội dung chi tiết về quản lý phát triển đô thị, do đó đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân:
Các quy định yêu cầu về phát triển bền vững khi thực hiện trong giai đoạn đầu sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đây là xu thế tất yếu trên thế giới, do đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ từng bước nâng cao năng lực để thi hành các quy định pháp luật mới.
- Khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: 
Giải pháp 2 không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
3.5. Kiến nghị
Lựa chọn giải pháp 2. Quốc hội ban hành Luật Quản lý phát triển đô thị trong đó có một hoặc một số chương về nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị bền vững theo hướng:
- Quy định về các yêu cầu phát triển đô thị bền vững.
- Quy định về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển đô thị.
- Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý phát triển đô thị.
III. KẾT LUẬN
Các nhóm chính sách nêu trên được xây dựng để hướng tới mục tiêu giải quyết những vấn đề bất cập nổi bật hiện nay trong công tác quản lý phát triển đô thị. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả pháp lý trong thực thi pháp luật, các chính sách cần được quy định trong một luật thống nhất về quản lý phát triển đô thị. Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả pháp lý của luật sẽ khắc phục được những mâu thuẫn căn bản về thực thi giữa các các pháp luật liên quan và tạo khuôn khổ pháp lý để thống nhất các hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị. 
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị./.
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